
TRƯỜNG TH QUÀI CANG  

 

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN  

NĂM HỌC 2025-2026 

1. Cán bộ quản lý:  

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn 
Năm báo 

cáo 

Năm trước 

liền kề 

1 Nguyễn Thị Hồng HT ĐHGDTH 2025 HT 

2 Hoàng Minh Khánh PHT ĐHGDTH 2025 PHT 

 2. Giáo viên:  

STT 
Họ và tên 

Trình 

độ 
Nhiệm vụ 

Năm 

báo cáo 

Năm 

liền kề 

1 Đỗ Thị Hồng Gấm ĐHÂN Tổng PTĐ + SHS  1 1  

2 Quàng Thị Vui ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 1a1 TT  1 1  

3 Nguyễn Thị Vân ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 1a2 TT  1 1  

4 Nguyễn Thị Lan Hương ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 1a3 B.Sáng  1 1  

5 Tòng Thị Huyền ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 2a1 TT  1 1  

6 Lê Thị Hải ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 2a2 TT  1 1  

7 Lê Thị Giang Nhiễu ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 2a3 B.Sáng  1 1  

8 Vũ Thị Nguyệt ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 3a1 TT  1 1  

9 Hoàng Thị Nghim ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 3a2 TT  1 1  

10 Phan Thị Thúy ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 3a3 B.Sáng  1 1  

11 Nguyễn Thị Hoa ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 4a1 TT  1 1  

12 Nguyễn Văn Đông CĐTH GV chủ nhiệm lớp 4a2 TT  1 1  

13 Bùi Anh Hiệp ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 4a3 B.Sáng  1 1  

14 Phan Thị Mỹ Hạnh CĐTH GV chủ nhiệm lớp 4a4 B.Sáng  1 1  

15 Trần Thị Nam ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 5a1 TT  1 1  

16 Hà Thị Minh ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 5a2 TT  1 1  

17 Nguyễn Thị Bích Liên ĐHTH GV chủ nhiệm lớp 5a3 TT  1 1  

18 Vũ Thị Huyền ĐHTH  GV chủ nhiệm lớp 5a4 B.Sáng  1 1  

19 Đỗ Thị Dung ĐHTH Ca 2, dự trữ  1 1  

20 Lò Văn Thương ĐHTH Ca 2, dự trữ  1 1  

21 Chu Thị Hạnh ĐHNN GV dạy Tiếng Anh   1 1  

22 Nguyễn Thị Thảo ĐHNN GV dạy Tiếng Anh   1 1  

23 Hoàng Thị Thương Thảo ĐHCNTT GV dạy Tin học và Công nghệ  1 1  

24 Lương Thị Khánh Chi ĐHÂN GV dạy Âm nhạc, Thể dục  1 1  

25 Nguyễn Thị Tươi ĐHMT GV dạy Mỹ thuật, Thể dục  1 1  

26 Nguyễn Thị Hòa ĐHTD GV dạy Giáo dục thể chất  1 1  



 3. Nhân viên:  

STT   Bộ môn  

Trình độ chuyên môn  
Năm báo 

cáo 

Năm trước 

liền kề Trên  

ĐH  

Đại 

học  

Cao 

đẳng  
Khác 

1  Thiết bị, thí nghiệm    1    1 1 

2  Giáo vụ (CNTT)        0 0 

3  Tư vấn học sinh          0  0  

4  Hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật  
     

 0 0 

5  Thư viện    1    1 1 

6  Quản trị công sở        0  0  

7  Văn thư      1 1  1  

8  Thủ quỹ       0  0  

9  Kế toán    1     1 1 

10  Y tế        1 1 1 

11  Bảo vệ        1 1 1 

12  Phục vụ        1  1 1 

Tổng cộng    3  4 7 7 

Quài Cang, ngày 19 tháng 9 năm 2025 

         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

     Nguyễn Thị Hồng 


